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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Cao Khánh
 

Các Thẩm phán: Ông Trịnh Xuân Miễn 

                            Ông Nguyễn Trọng Quế 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Vũ Phong là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà 

Mau.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà 

Phạm Trúc Mai - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 11 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 74/2021/TLPT-HS ngày 

01 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo Lý Ngọc N, do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2021/HS-ST ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Lý Ngọc N, sinh năm 1994 tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp Tân L, xã Tân D, 

huyện Đ D, tỉnh CM; nghề nghiệp: Mua bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lý Ngọc Sáu và bà 

Nguyễn Thị Nhỏ; vợ: Hồ Thùy Nguyên (đã ly hôn) và 01 con; tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt). 

- Bị hại: Bà Võ Hồng V, sinh năm 1971; nơi cư trú: Khóm 2, thị trấn Đ D, 

huyện Đ D, tỉnh CM (Xin vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào chiều tối ngày 26/10/2020 bà Võ Hồng V tổ chức tiệc nhậu ở nhà (xây 

trên đất thuê) tại khóm 2, thị trấn Đ D, huyện Đ D gồm: Bà V, Lý Ngọc N, Đào 

Khánh Ly, Đào Hoài Ly, ông Nguyễn Xuân Thái, ông Nguyễn Thanh Sơn, ông 

Huấn và bà Loan đến khoảng 01 giờ ngày 27/10/2020 thì nghỉ nhậu; Khánh Ly đi 

về bên quán (quán do bị cáo và Khánh Ly thuê ở gần nhà bà V) ngủ, còn bị cáo và 

Hoài Ly rủ nhau cùng về nhà ở ấp Tân Long B, xã Tân Dân. Khi ra khỏi nhà bà V, 
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thì Hoài Ly chạy xe đi về trước, bị cáo không có xe đi về nên bị cáo xin ngủ nhờ ở 

nhà bà V nhưng bà V không đồng ý. Bị cáo ngồi ghế đá trước nhà ông Thái đến 

khoảng 02 giờ, thì thấy bà V khóa cửa nhà, tắt đèn (đèn ở nhà sau vẫn để) đi ngủ; 

do biết bà V ở nhà một mình và đã say rượu, nên bị cáo nảy sinh ý định đột nhập 

vào nhà để giao cấu. Bị cáo để cặp, mũ bảo hiểm ở ghế đá, đi về quán của bị cáo 

lấy 01 cây kéo đến cửa sau nhà bà V cắt thủng một lỗ thiết và đưa tay qua lỗ thủng 

vừa cắt mở chốt khóa cửa, bị cáo bỏ đôi dép bên ngoài rồi đi vào trong nhà, tắt đèn 

và đi vào trong buồng ngủ của bà V; thấy bà V nằm ngủ trên giường thì bị cáo lên 

nằm cạnh ôm và dùng tay sờ vào eo, đùi, phận sinh dục của bà V; khi thấy bà V 

ngủ không hay biết gì thì bị cáo lấy cây kéo cắt từ hai ống vòng qua đáy quần của 

bà V; sau đó, bị cáo tiếp tục lên giường nằm ôm, dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục 

của bà V với ý định thực hiện việc giao cấu; bà V thức giấc, theo phản xạ, bà V 

dùng chân đạp (hất) ngang làm bị cáo ngã xuống nền nhà, bị cáo liền lăn vào sàn 

giường trốn; bà V đi ra ngoài kiểm tra đóng cửa, vào buồng thay quần và lên 

giường nằm xem điện thoại; do nghi ngờ nên bà V mở đèn flash điện thoại rọi 

kiểm tra thì phát hiện bị cáo nằm dưới gầm giường nên chạy ra ngoài truy hô; bị 

cáo bỏ chạy ra khỏi nhà của bà V và đi bộ về nhà của mình. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 54/TD-20 ngày 

03/11/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau kết luận như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Bộ phận sinh dục ngoài không tổn thương; 

cổ tử cung sau ra ngoài âm đạo; màng trinh: Mỏng, dính sát vào thành âm đạo còn 

lại màng mỏng tại vị trí 3 giờ đến 5 giờ và 7 giờ đến 9 giờ. 

2. Kết luận: Bộ phận sinh dục ngoài không tổn thương; cổ tử cung sau ra 

ngoài âm đạo; màng trinh: Mỏng, dính sát vào thành âm đạo còn lại màng mỏng tại 

vị trí 3 giờ đến 5 giờ và 7 giờ đến 9 giờ. Màng trinh rách cũ. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2021/HS-ST ngày 28 tháng 4 năm 2021 của 

Toà án nhân dân huyện Đầm Dơi quyết định: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 141, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 48 của Bộ 

luật Hình sự; các Điều 584, 585 và 592 của Bộ luật Dân sự. 

Căn cứ vào điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 136 và khoản 1 Điều 333 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lý Ngọc N phạm tội “Hiếp dâm”. 

- Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lý Ngọc N 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù được 

tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự; xử lý vật chứng, mức 

lãi suất, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.  

Ngày 07 tháng 5 năm 2021 bị cáo Lý Ngọc N có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. 



 3 

Tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và không nộp chứng cứ 

gì bổ sung. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình 

sự sơ thẩm số 11/2021/HS-ST ngày 28/4/2021 của Toà án nhân dân huyện Đầm 

Dơi. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội 

dung, quyết định bản án sơ thẩm đã xét xử. Cụ thể:  

Vào chiều tối ngày 26/10/2020 sau khi nhậu với bà V và 06 người khác. Đến 

khoảng 01 giờ ngày 27/10/2020 thì nghỉ nhậu. Do biết bà V ở nhà một mình và đã 

say rượu, nên bị cáo đột nhập vào nhà với ý định giao cấu với bà V. Bị cáo lên 

giường nằm cạnh ôm và dùng tay sờ vào eo, đùi, bộ phận sinh dục của bà V; khi 

thấy bà V ngủ không hay biết gì thì bị cáo lấy cây kéo cắt từ hai ống vòng qua đáy 

quần của bà V; sau đó, bị cáo tiếp tục lên giường nằm ôm, dùng tay sờ vào bộ phận 

sinh dục của bà V với ý định thực hiện việc giao cấu; bà V thức giấc, theo phản xạ, 

bà V dùng chân đạp (hất) ngang làm bị cáo ngã xuống nền nhà, bị cáo liền lăn vào 

sàn giường trốn; bà V đi ra ngoài kiểm tra đóng cửa, vào buồng thay quần và lên 

giường nằm xem điện thoại; do nghi ngờ nên bà V mở đèn flash điện thoại rọi 

kiểm tra thì phát hiện bị cáo nằm dưới gầm giường nên chạy ra ngoài truy hô; bị 

cáo bỏ chạy ra khỏi nhà của bà V và đi bộ về nhà của mình. 

Với hành vi nêu trên, Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2021/HS-ST ngày 

28/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi xử phạt bị cáo Lý Ngọc N về tội 

“Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự là có căn cứ pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Lý Ngọc N, thấy rằng: Bị cáo là người có năng 

lực trách nhiệm hình sự và biết rõ hành vi đột nhập nhà người khác để giao cấu là 

hành vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến nhân phẩm danh dự của 

người khác, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, gây bức 

xúc trong dư luận xã hội, nên cần phải xử lý nghiêm. Khi lượng hình, án sơ thẩm 

đã xem tình tiết sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có ăn năn hối cải, thành 

khẩn khai báo được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự để 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức khởi điểm của 

khung hình phạt là 02 (hai) năm tù, là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp chứng cứ, tình tiết gì mới, 

bổ sung cho yêu cầu kháng cáo của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 



 4 

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm theo quy định.  

[4] Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, đã 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Ngọc N; 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2021/HS-ST ngày 28 tháng 4 

năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Đầm Dơi 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 141, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 48 của Bộ 

luật Hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Xử phạt: Bị cáo Lý Ngọc N 02 (hai) năm tù về tội “Hiếp dâm”. Thời hạn 

chấp hành án phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án. 

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lý Ngọc N phải chịu 200.000 đồng (hai 

trăm ngàn đồng). 

3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi; 

- Công an huyện Đầm Dơi; 

- Viện kiểm sát nhân huyện Đầm Dơi; 

- Chi cục THADS huyện Đầm Dơi; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM: TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 
 

 

 

Đỗ Cao Khánh 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


